
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 14/12/2019

6/1
Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

6/2

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

6/3

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

6Đ

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

7/1
Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

7/2

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

(Thay cô Trân)

7/3

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

7/6

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

7Đ

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

(Thay cô Trân)

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

8/1

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

(Thay cô Trân)

Toán - Thầy Hoàng

Toán - Thầy Hoàng

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

8/6

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

8/7

Văn - Cô Liên

Văn - Cô Liên

Văn - Cô Liên

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

8Đ

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

9/1
Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

9/2

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

9/3

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

9/4

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

9/5

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

9/6

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

9/7

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

9/8

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

9/9

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

SỐ PHÒNG 15 12 15 12 13 0

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA NGOÀI GIỜ TUẦN THI 

ÁP DỤNG TỪ 09/12 ĐẾN 21/12/2019 

Thời gian học từ 17h15 đến 19h15



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 21/12/2019

6/1
Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

6/2

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

6/3

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

6Đ

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

7/1
Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

7/2

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Văn - Cô Ánh

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Toán - Cô Nga

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

(Thay cô Trân)

7/3

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

7/6

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

7Đ

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Toán - Cô Luyến

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

(Thay cô Trân)

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

8/1

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

(Thay cô Trân)

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Toán - Thầy Hoàng

Toán - Thầy Hoàng

8/6

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

Văn - Cô Liên Phương

8/7

Văn - Cô Liên

Văn - Cô Liên

Văn - Cô Liên

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

Anh - Cô Thảo

8Đ

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Anh - Cô Ly

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

Văn - Cô Thủy

9/1
Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

9/2

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Toán - Thầy Đầm

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

9/3

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

9/4

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Anh - Cô Đặng Anh

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

9/5

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Anh - Cô  Hồng Liên

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

Toán - Thầy Nhân

9/6

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Toán - Cô Tiên

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

9/7

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Văn - Cô Kim Oanh

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

9/8

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Toán - Thầy Phương

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Anh - Cô Phương Lan

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

Văn - Cô Bích Thảo

9/9

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Anh - Cô Huê

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Văn - Cô Mai Lan

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

Toán - Thầy Vũ

SỐ PHÒNG 15 12 13 13 12 0

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA NGOÀI GIỜ TUẦN THI 

ÁP DỤNG TỪ 09/12 ĐẾN 21/12/2019 

Thời gian học từ 17h15 đến 19h15


